
STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

H19-

200318-

0010

Nguyễn Thị 

Quỳnh
Hoa 271764286 17/06/2011

CA Đồng 

Nai
10/01/1987

93/2 ấp An Hòa, xã 

Tây Hoà, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4032

Cấp mới 

(có hợp 

đồng thực 

hành tại 

Trung tâm 

y tế H. 

Trảng 

Bom)

2

H19-

200317-

0012

Cao Hương Nhụy 272991601 13/08/2018
CA Đồng 

Nai
10/05/1988

35/1B, K2 Đồng 

Nai, phường Hóa 

An, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

phương nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4033

Cấp mới 

(có hợp 

đồng thực 

hành tại 

BVĐKKV 

Long 

Thành)

(Kèm Quyết định số 359/QĐ-SYT ngày  24 tháng 03 năm 2020)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 64)

1. Hồ sơ đề xuất đủ điều kiện (18 hồ sơ)                 

a. Cấp mới (17 hồ sơ)

1



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

3

H19-

200317-

0016

Trần Thị Chung 025796806 08/08/2013
CA TP 

HCM
08/03/1988

Tổ 35, khu phố 3, 

phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2011

TCTT điều 

dưỡng 

&amp;KT Y 

tế Hồng Đức

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4034

Cấp mới 

(có hợp 

đồng làm 

việc tại 

BVĐKĐN)

4

H19-

200316-

0007

Trương Thị 

Mỹ 
Huyền 272347421 06/07/2009

CA Đồng 

Nai
19/04/1995

Ấp 57, xã Xuân 

Quế, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4035

Cấp mới có 

đăng ký 

thực hành 

tại SYT

2



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

5

H19-

200313-

15

Phạm Thị Yến 271722132 23/11/2017
CA Đồng 

Nai
16/04/1965

375 ấp 2, xã Gia 

Canh, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4036

Cấp mới có 

đăng ký 

thực hành 

tại SYT

6

H19-

200313-

0014

Nguyễn 

Ngọc Hà 
My 272412336 22/07/2010

CA Đồng 

Nai
19/04/1995

 Tổ 10 ấp 3, xã Phú 

Ngọc, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4037

Cấp mới có 

đăng ký 

thực hành 

tại SYT

3



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

7

H19-

200312-

0008

Đào Thị 

Thùy 
Trang 272482989 31/05/2018

CA Đồng 

Nai
16/02/1966

Ấp 3, xã Phú Vinh, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Trường cao 

đẳng y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4038

Cấp mới có 

đăng ký 

thực hành 

tại SYT

8

H19-

200311-

0022

Nguyễn 

Thái 

Vương 

Long 271663906 29/08/2015
CA Đồng 

Nai
26/10/1986

1643/3 tổ 9, ấp Thọ 

Lâm, xã Phú Xuân, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2013

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4039

Cấp mới có 

đăng ký 

thực hành 

tại SYT

4



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

9

H19-

200311-

0021

Nguyễn Thị Thu 272020944 18/04/2006
CA Đồng 

Nai
25/12/1989

Ấp suối đá, xã 

Thanh Sơn, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4040

Cấp mới 

(Thu hồi 

CCHN số 

3465/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI cấp 

ngày 

28/06/2018

)

10

H19-

200311-

0006

Nguyễn Thị Thùy 197339715 04/04/2012
CA Quảng 

Trị
08/06/1995

xã Triệu Trạch, 

huyện Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Trị

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

cao đẳng y 

tế Huế

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4041

Cấp mới có 

đăng ký 

thực hành 

tại SYT

5



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

11

H19-

200311-

0004

Đoàn Thị Phương 197369312 25/07/2013
CA Quảng 

Trị
27/07/1996

xã Triệu Thuận, 

huyện Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Trị

Dược sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Huế

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4042

Cấp mới có 

đăng ký 

thực hành 

tại SYT

12

H19-

200310-

0005

Tô Thành Nhân 215299540 02/02/2012
CA Bình 

Định
10/01/1994

phường Trần Quang 

Diệu, thành phố Qui 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại Học 

Tây Đô

 Nhà thuốc; Cơ sở 

bán buôn thuốc
4043

Cấp mới có 

đăng ký 

thực hành 

tại SYT

6



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

13

H19-

200309-

0026

Lý Văn Tháo 272141351 04/08/2015
CA Đồng 

Nai
21/12/1992

226A, tổ 17, khu 

phố 3, phường Long 

Bình Tân, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

phương nam

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4044

Cấp mới có 

đăng ký 

thực hành 

tại SYT

14

H19-

200309-

0007

Sầm Thị Nga 271915240 15/01/2018
CA Đồng 

Nai
20/10/1987

Ấp 3, xã Núi Tượng, 

huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

tây Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4045

Cấp mới có 

đăng ký 

thực hành 

tại SYT

7



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

15

1700703

3200005

5

Trịnh Thị Dung 272649244 15/07/2014
Công an 

Đồng Nai
28/07/1991

Tổ 7, khu phố 5A, 

phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2013

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4046

Cấp mới có 

đăng ký 

thực hành 

tại SYT

16

1700703

3200005

7

Quách Thị 

Ngọc 
Trâm 272486026 30/06/2011

Công an 

Đồng Nai
30/08/1994

E1-16, khu phố 6, 

phường Trung 

Dũng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4047

Cấp mới có 

đăng ký 

thực hành 

tại SYT

8



STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

17

1700703

3200005

3

NGUYỄN 

TRẦN 

VĂN 

ĐÔNG 272774331 31/05/2019
Công an 

Đồng Nai
15/02/1981

Ấp 3, xã Long Thọ, 

huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

4048

Cấp mới 

(Thu hồi 

CCHN số 

3637/CCH

N-D-SYT-

ĐNAI cấp 

ngày 

25/12/2018

)

18

1700703

3200005

4

Trần Thị Liên 272970888 24/05/2018
Công an 

Đồng Nai
15/04/1970

Tổ 25, khu phố 2A, 

phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

1670

Cấp lại ( 

Thu hồi 

chứng chỉ 

hành nghề 

số 

1670/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

19/6/2015, 

bổ sung 

phạm vi 

kinh doanh)

b. Cấp lại (01 hồ sơ)

Tổng:  18 trường hợp (10 DSTH, 01 DSĐH, 07 DSCĐ)
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STT Mã HS Họ và tên Chứng minh nhân dân Năm sinh
Hộ khẩu

 thường trú
Văn bằng chuyên môn

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chú

Họ và tên
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Nơi 
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 cấp
Nơi cấp

10


